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I

1 Trần Cao Hiệp 28/10/1991 Quảng Bình 0106 044091004731 06/09/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt Đạt Thi lại KTCM

2 Phạm Quý Sỹ 17/03/1983 Quảng Bình 0254 194126820 05/08/2015 CA tỉnh Quảng Bình 100 Đạt Đạt Thi lại KTCS

3 Ngô Thị Thảo 12/08/1999 Quảng Bình 0300 194647580 25/07/2015 CA tỉnh Quảng Bình 96 Đạt Đạt Thi lại KTCS

4 Trương Quang Thạo 26/06/1983 Quảng Bình 0302 044083000233 01/09/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt Đạt Thi lại KTCS

5 Trần Thị Hằng 01/08/1987 Quảng Bình 0097 201787813 23/05/2015 CA Tp. Đà Nẵng 96 Đạt 96 Đạt Đạt

6 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 23/11/1987 Quảng Bình 0006 044087000286 10/08/2021 Cục Cảnh sát 94 Đạt 98 Đạt Đạt

7 Nguyễn Văn Công 18/08/1985 Nghệ An 0012 186118187 01/11/2017 CA tỉnh Nghệ An 100 Đạt 100 Đạt Đạt

8 Phạm Xuân Công 23/09/1987 Nghệ An 0013 040087027432 10/05/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 96 Đạt Đạt

9 Đặng Khánh Chi 01/06/1983 Quảng Bình 0019 194152224 28/09/2015 CA tỉnh Quảng Bình 100 Đạt 98 Đạt Đạt

10 Hồ Thị Thùy Dung 07/05/1992 Quảng Bình 0023 194410959 17/10/2015 CA tỉnh Quảng Bình 97,5 Đạt 100 Đạt Đạt

11 Nguyễn Văn Dũng 29/12/1981 Nghệ An 0031 040081017959 02/07/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 92 Đạt Đạt

12 Lê Vũ Đại 01/01/1990 Nghệ An 0042 040090031101 27/08/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 100 Đạt Đạt

13 Trần Phùng Được 15/10/1995 Nghệ An 0061 040095030067 10/08/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt 100 Đạt Đạt

14 Trần Thị Hằng 10/10/1984 Hà Tĩnh 0096 231226211 20/05/2015 CA tỉnh Gia Lai 96 Đạt 96 Đạt Đạt

15 Trần Văn Hóa 19/08/1979 Nghệ An 0114 040079017770 22/09/2021 Cục Cảnh sát 98 Đạt 98 Đạt Đạt

 43 trường hợp đạt yêu cầu

Ghi chú

Phụ lục
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16 Thái Thị Huyền 15/04/1995 Nghệ An 0143 040195034370 22/09/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 94 Đạt Đạt

17 Nguyễn Thị Hương 09/09/1990 Nghệ An 0150 040190025043 02/07/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt 100 Đạt Đạt

18 Phùng Nam Hữu 15/05/1977 Nghệ An 0153 040077000317 14/08/2021 Cục Cảnh sát 80 Đạt 92 Đạt Đạt

19 Nguyễn Văn Luật 20/08/1993 Quảng Bình 0183 194550463 31/12/2010 CA tỉnh Quảng Bình 89,5 Đạt 94 Đạt Đạt

20 Ngô Quang Lực 14/07/1989 Nghệ An 0184 040089021638 09/08/2021 Cục Cảnh sát 94 Đạt 96 Đạt Đạt

21 Nguyễn Thị Minh 04/04/1983 Nghệ An 0192 040193037388 28/09/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt 98 Đạt Đạt

22 Lê Thị Nga 14/11/1985 Quảng Bình 0202 044185004511 12/08/2020 Cục Cảnh sát 92 Đạt 100 Đạt Đạt

23 Nguyễn Xuân Nghĩa 20/06/1987 Quảng Bình 0205 044087012939 11/08/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 100 Đạt Đạt

24 Hoàng Minh Ngữ 22/12/1962 Quảng Bình 0214 044062000888 11/07/2018 Cục Cảnh sát 94 Đạt 94 Đạt Đạt

25 Lê Thị Nhung 05/06/1984 Nghệ An 0225 040184026630 11/08/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt 100 Đạt Đạt

26 Lê Thị Phương 29/09/1983 Thanh Hóa 0233 038183009963 01/09/2021 Cục Cảnh sát 94 Đạt 98 Đạt Đạt

27 Trần Thị Hoàng Sương 17/12/1986 Quảng Bình 0253 044186002594 24/09/2018 Cục Cảnh sát 96 Đạt 98 Đạt Đạt

28 Dương Xuân Tài 24/04/1990 Nghệ An 0255 245417762 28/07/2017 CA tỉnh Đắk Nông 92 Đạt 94 Đạt Đạt

29 Lê Văn Tâm 12/12/1977 Quảng Bình 0258 044077001151 09/10/2017 Cục Cảnh sát 96 Đạt 100 Đạt Đạt

30 Phạm Dũng Tiến 06/07/1991 Quảng Bình 0262 044091003440 14/08/2021 Cục Cảnh sát 92 Đạt 96 Đạt Đạt

31 Trần Đức Tiến 28/08/1979 Quảng Bình 0263 044079002635 11/06/2020 Cục Cảnh sát 98 Đạt 96 Đạt Đạt

32 Mai Huy Thanh 08/08/1988 Nghệ An 0286 040088011419 28/06/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 92 Đạt Đạt

33 Nguyễn Văn Thành 01/06/1986 Nghệ An 0293 186074165 08/01/2014 CA tỉnh Nghệ An 94 Đạt 98 Đạt Đạt

34 Nguyễn Thị Thuận 16/07/1987 Nghệ An 0313 186714961 16/04/2015 CA tỉnh Nghệ An 88 Đạt 88 Đạt Đạt
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35 Võ Thị Thủy 08/02/1988 Nghệ An 0318 186704551 17/04/2018 CA tỉnh Nghệ An 92 Đạt 90 Đạt Đạt

36 Nguyễn Thị Lệ Thúy 04/12/1990 Quảng Bình 0319 044190002990 06/02/2020 Cục Cảnh sát 98 Đạt 92 Đạt Đạt

37 Dương Mạnh Trí 30/10/1991 Quảng Bình 0337 044091004785 22/01/2021 Cục Cảnh sát 90 Đạt 92 Đạt Đạt

38 Trần Xuân Việt 07/11/1987 Quảng Bình 0355 194386639 04/12/2015 CA tỉnh Quảng Bình 98 Đạt 94 Đạt Đạt

39 Tô Ngọc Vinh 25/08/1979 Nghệ An 0356 040079011174 09/08/2021 Cục Cảnh sát 96 Đạt 100 Đạt Đạt

40 Phạm Văn Vũ 12/06/2001 Hà Tĩnh 0359 042201008569 10/08/2021 Cục Cảnh sát 98 Đạt 84 Đạt Đạt

41 Võ Minh Ý 09/04/1990 Nghệ An 0367 040090034973 02/07/2021 Cục Cảnh sát 94 Đạt 94 Đạt Đạt

42 Trần Thị Hà 20/10/1979 Quảng Bình 0371 194216134 24/10/2015 CA tỉnh Quảng Bình 98 Đạt 100 Đạt Đạt

43 Trần Hồng Khánh 01/01/1980 Ninh Bình 0375 194639799 11/11/2015 CA tỉnh Quảng Bình 96 Đạt 80 Đạt Đạt

II

1 Nguyễn Thành Tài 08/10/2003 Quảng Bình 0256 044203006777 13/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

2 Lê Thị Vân 05/10/1985 Quảng Bình 0352 044185003552 09/05/2019 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

3 Nguyễn Văn Lợi 25/11/1990 Quảng Bình 0182 044090001460 28/07/2017 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

4 Võ Thế Anh 23/10/1981 Nghệ An 0007 182483611 12/08/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

5 Nguyễn Khắc Cử 25/04/1988 Quảng Bình 0014 194244377 13/04/2011 CA tỉnh Quảng Bình Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

6 Nguyễn Đình Đạt 10/12/1995 Nghệ An 0044 187481081 05/05/2014 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

7 Trương Văn Điệp 28/12/1980 Quảng Bình 0047 044080001105 02/11/2017 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

8 Vũ Quang Đức 30/03/1997 Quảng Bình 0059 194624077 27/04/2014 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

9 Nguyễn Lệ Giang 20/09/1995 Quảng Bình 0062 194513523 17/12/2007 CA tỉnh Quảng Bình Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

10 Nguyễn Thị Hạnh 14/05/1993 Nghệ An 0085 187140867 21/10/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

11 Cao Thị Hảo 20/08/1994 Nghệ An 0089 187350122 26/02/2011 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

29 trường hợp vắng thi
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12 Bùi Thị Hằng 10/10/1990 Nghệ An 0091 186996557 14/04/2015 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

13 Phạm Thị Thúy Hằng 08/05/1983 Nghệ An 0094 040183005242 22/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

14 Trương Xuân Huyễn 12/04/1991 Quảng Bình 0146 044091004721 09/12/2020 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

15 Trịnh Lê Tuấn Lâm 20/12/1991 Vĩnh Long 0163 187033647 18/03/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

16 Hoàng Thị Liên 30/04/1988 Nghệ An 0166 040188009728 25/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

17 Chu Mỹ Linh 11/07/1994 Nghệ An 0167 040194005476 27/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

18 Đinh Thế Lợi 16/02/1995 Quảng Bình 0181 194593352 10/02/2015 CA tỉnh Quảng Bình Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

19 Hoàng Thị Mai 20/12/1997 Nghệ An 0189 187619169 11/02/2014 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

20 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/10/1991 Nghệ An 0190 186804999 31/01/2015 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

21 Nguyễn Văn Nam 06/08/1987 Quảng Bình 0200 194301673 14/01/2012 CA tỉnh Quảng Bình Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

22 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/04/1988 Nghệ An 0228 040188031172 19/01/2022 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

23 Hoàng Thị Phượng 30/05/1990 Nghệ An 0235 040190009063 25/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

24 Nguyễn Văn Quang 27/10/1990 Quảng Bình 0237 044090001562 05/09/2017 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

25 Nguyễn Văn Tùng 06/02/1979 Quảng Bình 0279 044079002397 26/12/2019 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

26 Hồ Như Thùy 19/01/1990 Quảng Bình 0316 194363963 20/11/2020 CA tỉnh Quảng Bình Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

27 Văn Thị Thúy 05/08/1991 Nghệ An 0321 186948842 11/06/2020 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

28 Phạm Hữu Trọng 23/12/1984 Quảng Bình 0338 044084000915 20/02/2017 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

29 Bùi Thị Yến 15/01/1984 Quảng Bình 0368 044194002207 13/11/2019 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

Tổng: 72 thí sinh
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